	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY
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BÁO CÁO 
V/v triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn
 2021-2025; về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn (lần 2)

Kính gửi: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thực hiện Kế hoạch số 1785/SKHĐT-KT ngày 27/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về việc báo cáo lần 2 kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội.
UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Kon Rẫy (lần 2), cụ thể như sau:
Phần 1
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-XÃ HỘI 
1. Về đặc điểm tự nhiên: Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Kon Tum, diện tích tự nhiên là 91.390,34 ha; gồm 6 xã và 1 thị trấn với 49 thôn. 
2. Đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội: Tổng giá trị sản xuất đạt 1.740 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó: Nông lâm - Thủy sản tăng 9,1%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 19,2%, Thương mại - Dịch vụ tăng     12,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32,1 triệu đồng. năm 2021 lên 34,95 triệu đồng đạt 101% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ Dân số trung bình trên địa bàn huyện Kon Rẫy là 29.585 người với 7.120 hộ; hộ đồng bào DTTS là 4.621 hộ; hộ nghèo là 1.924 hộ, chiếm tỷ lệ 27,02%; hộ đồng bào DTTS nghèo là 1.834 hộ, chiếm tỷ lệ 39,69% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện; cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có trên 6 dân tộc thiểu số chủ yếu đang sinh sống. Trong đó: Dân tộc thiểu số tại chỗ là Ba Na (Jơ Lơng, Rơ Ngao), Xơ Đăng (Tơ Đrá, Ca Dong), Hre và còn có một số dân tộc thiểu số khác như: Tày, Cor, Nùng, Thái, Mường,... là nơi mà điều kiện cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn và thách thức; trình độ dân trí không đồng đều, một số phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại, đời sống của đại bộ phận Nhân dân còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường.…
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN.
1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
[bookmark: _Hlk136242233]- Mục tiêu của Chương trình: Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giai đoạn 2021-2025 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6,6%; phấn đấu có 2 xã, 1 thị trấn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt trên 100%); 100% hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất; Làng có nhà rông truyền thống được sửa chữa, trùng tu định kỳ; trên 100% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Nhiệm vụ cụ thể các dự án, tiểu dự án được thực hiện trên địa bàn (Có phụ lục 7 chi tiết kèm theo).  
- Kế hoạch vốn: 172.403,4 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 147.577,4 triệu đồng (Vốn đầu tư: 103.897 triệu đồng; Vốn sự nghiêp: 43.680,4 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương: 15.401 triệu đồng (Vốn đầu tư: 10.390 triệu đồng; Vốn sự nghiêp: 5.011 triệu đồng); Vốn tín dụng: 9.425 triệu đồng.
2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
- Mục tiêu của Chương trình:  Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn huyện giảm bình quân 6,6%/năm.
- Nhiệm vụ cụ thể các dự án, tiểu dự án được thực hiện trên địa bàn (Có phụ lục 8 chi tiết kèm theo).  
- Kế hoạch vốn:  24.659 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 22.418 triệu đồng (Vốn sự nghiêp: 22.418 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương: 2.241 triệu đồng (Vốn sự nghiêp: 2.241 triệu đồng).
3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
- Mục tiêu của Chương trình: 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Đăk Ruồng) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Tân Lập). Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 100% xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có trên 50% số thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí thôn nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
- Nhiệm vụ cụ thể các dự án, tiểu dự án được thực hiện trên địa bàn (Có phụ lục 9 chi tiết kèm theo).  
- Kế hoạch vốn: 177.111 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 95.661 triệu đồng (Vốn đầu tư: 87.101 triệu đồng; Vốn sự nghiêp: 8.560 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương: 49.417 triệu đồng (Vốn đầu tư: 45.137 triệu đồng; Vốn sự nghiêp: 4.280 triệu đồng); Vốn lồng ghép từ nguồn ngân sách địa phương: 19.761, huy động khác: 12.272 triệu đồng.
III. VỀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Một số văn bản hướng dẫn trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, thiếu rõ ràng trong một số nội dung, dẫn đến tình trạng vừa khó khăn cho địa phương trong triển khai thực hiện, (Vừa gây ra sự chậm trễ và thiếu thống nhất trong các quy định triển khai…).
2. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Các văn bản hướng dẫn các nội dung thực hiện của chương trình đến nay đã rõ ràng đảm bảo cho địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định về mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án, mức hỗ trợ cho 1 hộ tham gia dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện. 
3. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Việc ban hành văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo cơ sở để các cấp căn cứ triển khai thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng quy định.
Phần 2
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 
I. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY THỰC HIỆN
1. UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện([footnoteRef:1]). [1: () Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 60/CTr/HU ngày 13/10/2022 của Huyện ủy Kon Rẫy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 23/11/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy.] 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025([footnoteRef:2]); thành lập Tổ giúp việc; phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn các xã, thị trấn để hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình theo quy định; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình MTQG trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, đến nay đã có 7/7 xã, thị trấn đã thành lập. [2: () Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025; Quyết định 918/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025.] 

3. Triển khai các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG đảm bảo kịp thời, đúng quy định và kế hoạch đề ra([footnoteRef:3]). [3: () Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.] 

II. BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THEO THẨM QUYỀN
1. Đánh giá về việc ban hành quản lý, điều hành chung các Chương trình MTQG trên địa bàn.
Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý, điều hành chung các Chương trình MTQG của cấp trên, Ủy ban nhân dân huyện các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và giao cho các cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG của huyện xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý điều hành thuộc thẩm quyền cấp huyện.
(Có phụ lục chi tiết từng văn bản hướng dẫn tại phụ lục 01 kèm theo)
2. Đánh giá về việc ban hành quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG: Cơ bản đảm bảo theo đúng quy định thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay địa phương đã ban hành trên 27 văn bản triển thực hiên (Huyện ủy: 02 văn bản; Hội đồng nhân dân huyện: 05 văn bản; Ủy ban nhân dân huyện: 19 văn bản; Ban chỉ đạo: 01 văn bản). Các văn bản đã ban hành đảm bảo kịp thời, đúng quy trình thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
III. VỀ LẬP KẾ HOẠCH, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN 
1. Đánh giá về lập kế hoạch, thẩm định, phê duyệt, giao dự toán thực hiện các chương trình MTQG hàng năm và trung hạn 5 năm giai đoạn và 2021-2025
- Hằng năm trên cơ sở yêu cầu của tỉnh, UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hoạch huyện phối hợp với các cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG của huyện xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện các Chương trình MTQG từ dưới cơ sở tổng hợp gửi các sở, ban ngành cấp tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 
- Trên cơ sở quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của tỉnh. UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hoạch huyện phối hợp với các cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG của huyện xây dựng phương án phân bổ trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của huyện. Về nội dung và thời gian đảm bảo theo đúng quy định.
2. Đánh giá công tác phân bổ, giao dự toán, thực hiện kế hoạch hàng năm và năm năm: Được thực hiện theo đúng quy định.
3. Đánh giá việc huy động, quản lý các khoản vay, vốn ODA để thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện: Việc huy động các nguồn vốn ngân sách địa phương (Ngân sách huyện, xã) để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa ban huyện tương đối khó. Phần lớn nguồn vốn thực hiện chủ yếu là vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn huy động khác.
4. Đánh giá về cơ chế, chính sách, các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện phân bổ, giải ngân vốn thực hiện Chương trình: Cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ được giao.
5. Công tác lồng ghép nguồn vốn các Chương trình MTQG: Giai đoạn 2021-2025 theo  mục tiêu đề ra([footnoteRef:4]) tuy nhiên kế hoạch vốn bố trí cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bố trí cho huyện tương đối thấp. Vì vậy huyện đã chủ động lồng ghép các Chương trình MTQG khác và vốn ngân sách địa phương để đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc lồng ghép này cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn giao về cho huyện chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của huyện. [4: () Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.] 

Phần 3
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỤ THỂ
I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUNG
1. Đánh giá hiệu quả tác động các chỉ tiêu kinh tế-xã hội sau 2 năm triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn: Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn 7,98%/6,6% (từ 24,86% năm 2021 xuống còn 16,88% cuối năm 2022), đạt 121 % so với mục tiêu đề ra. Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 11,28%/6,6% (từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% cuối năm 2022), đạt 170,9 % so với mục tiêu đề ra. Xã Đăk Ruồng đạt nông thôn mới nâng cao, xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 06 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (Đăk Pne 01 tiêu chí và xã Đăk Kôi 01 tiêu chí).
2. Thuận lợi: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện; với sự tập trung, quyết liệt chỉ đạo, điều hành của UBND huyện do đó trong năm việc triển khai thực hiện các chương trình trên địa bàn cơ bản đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, mang lại những kết quả bước đầu; công tác giảm nghèo thực hiện vượt so với mục tiêu đề ra; Chương trình xây dựng nông thôn mới; các chính sách dân tộc, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục - đào tạo... được triển khai kịp thời, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn. 
Bên cạnh đó trong qua trình triển khai thực hiện có các khó khăn bất cập đó là: Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc; quá trình thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định có nội dung triển khai còn chậm, lúng túng. Một số quy định, hướng dẫn về định mức, chính sách hỗ trợ chậm được ban hành dẫn đến đơn vị, địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp nhất là tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn còn hạn chế, nhiều khó khăn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG CÁC TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỤ THỂ
1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 11,28%/6,6% (từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% cuối năm 2022), đạt 170,9 % so với mục tiêu đề ra. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023 tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 6,6%. 
[bookmark: _Hlk136175807]- Kết quả giải ngân vốn so với kế hoạch đặt ra.
+ Năm 2022: 17.176 triệu đồng/29.476 triệu đồng, đạt 58,2% kế hoạch (Phân loại: Vốn đầu tư: 16.400 triệu đồng/19.700 triệu đồng, đạt 83,24% kế hoạch; Vốn sự nghiệp: 776 triệu đồng/9.776 triệu đồng, đạt 7,93% kế hoạch). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 25.200 triệu đồng.
+ Năm 2023: 7.053 triệu đồng/40.640 triệu đồng, đạt 17,35% kế hoạch (Phân loại: Vốn đầu tư: 6.731 triệu đồng/25.361 triệu đồng, đạt 26,54% kế hoạch; Vốn sự nghiệp: 322 triệu đồng/15.279 triệu đồng, đạt 2,1% kế hoạch). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 40.600 triệu đồng.
(Chi tiết tại các phụ lục số 02,04,06 kèm theo)
- Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án:
+ Việc ban hành văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương về triển khai Chương trình chưa kịp thời; Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2022 chậm so với thời hạn lập dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm dẫn đến khó khăn cho địa phương trong cân đối xác định nguồn lực đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện Chương trình và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao; tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Chương trình đạt thấp.
+ Tỉnh chưa ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.
+ Đối với dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể về các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc danh sách phê duyệt năm 2022 được hỗ trợ nhà ở; Tuy nhiên, đến năm 2023 một số hộ trong danh sách phê duyệt này đã thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo và đang cư trú trên địa bàn huyện thì có tiếp tục được nhận hỗ trợ nhà ở từ Chương trình nữa hay không.
2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo: Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn 7,98%/6,6% (từ 24,86% năm 2021 xuống còn 16,88% cuối năm 2022), đạt 121 % so với mục tiêu đề ra. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: Trên 6,6%.
- Kết quả giải ngân vốn so với kế hoạch đặt ra.
+ Năm 2022: 888 triệu đồng/3.356 triệu đồng, đạt 26,46% kế hoạch (Phân loại: Vốn sự nghiệp 888 triệu đồng/3.356 triệu đồng, đạt 26,46% kế hoạch). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 3.356 triệu đồng.
+ Năm 2023: 97 triệu đồng/7.853 triệu đồng, đạt kế hoạch, đạt 1,23% (Phân loại: Vốn sự nghiệp 97 triệu đồng/7.853 triệu đồng, đạt 1,23%). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 3.356 triệu đồng.
(Chi tiết tại các phụ lục số 02,04,06 kèm theo)
- Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án: Các văn bản hướng dẫn các nội dung thực hiện của chương trình đến nay đã rõ ràng đảm bảo cho địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định về mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án, mức hỗ trợ cho 1 hộ tham gia dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.
3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
- Kết quả đạt được các tiêu chí về nông thôn mới: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022:  Bên cạnh giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Phấn đấu cuối năm 2022: xã Đăk Ruồng đạt nông thôn mới nâng cao, xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 06 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số([footnoteRef:5]); đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí xã nông thôn mới (Đăk Pne 01 tiêu chí về giao thông và xã Đăk Kôi 01 tiêu chí về giao thông). Ước thực hiện đến ngày 30/6/2023. [5: () Thôn 4 (Làng Kon Bưu), xã Tân Lập; Thôn 1, thị trấn Đăk Rve; Thôn 3 (làng Kon GRỗh), xã Đăk Kôi; Thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re; Thôn 8 (làng Kon Nhên), xã Đăk Ruồng; Thôn 2 (làng Kon Gol 1), xã Đăk Pne đạt 10/10 tiêu chí.] 

- Kết quả giải ngân vốn so với kế hoạch đặt ra:
+ Năm 2022: 14.471 triệu đồng/17.700 triệu đồng, đạt 81,75% kế hoạch (Phân loại: Vốn đầu tư 13.828 triệu đồng/15.950 triệu đồng, đạt 86,69% kế hoạch. Vốn sự nghiệp 642 triệu đồng/1.750 triệu đồng, đạt 36,6% kế hoạch). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 17.700 triệu đồng.
+ Năm 2023: 1.700 triệu đồng/26.844 triệu đồng, đạt 6,33% kế hoạch (Phân loại: Vốn đầu tư 1.700 triệu đồng/24.314 triệu đồng, đạt 6,991; Vốn sự nghiệp 2.530 triệu đồng, chưa giải ngân hiện các nội dung đang hoàn thiện hồ sơ). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023: 26.844 triệu đồng.
(Chi tiết tại các phụ lục số 02,04,06 kèm theo)
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả chung 03 chương trình
1.1 Đánh giá hiệu quả tác động các chỉ tiêu kinh tế-xã hội sau 2 năm triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn: Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn 7,98%/6,6% (từ 24,86% năm 2021 xuống còn 16,88% cuối năm 2022), đạt 121 % so với mục tiêu đề ra. Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 11,28%/6,6% (từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% cuối năm 2022), đạt 170,9 % so với mục tiêu đề ra. Xã Đăk Ruồng đạt nông thôn mới nâng cao, xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 06 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (Đăk Pne 01 tiêu chí và xã Đăk Kôi 01 tiêu chí).
1.2 Về nguồn vốn và huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình: Địa phương đã huy động tối đa nguồn lực để thực hiện các Chương trình cụ thể tại phụ lục số 01,02,03 kèm theo. 
2. Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG cụ thể
+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 11,28%/6,6% (từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% cuối năm 2022), đạt 170,9 % so với mục tiêu đề ra.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022: Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn 7,98%/6,6% (từ 24,86% năm 2021 xuống còn 16,88% cuối năm 2022), đạt 121 % so với mục tiêu đề ra. 
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022:  Bên cạnh giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Phấn đấu cuối năm 2022: xã Đăk Ruồng đạt nông thôn mới nâng cao, xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 06 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số([footnoteRef:6]); đạt chuẩn tăng thêm 02 tiêu chí xã nông thôn mới (Đăk Pne 01 tiêu chí về giao thông và xã Đăk Kôi 01 tiêu chí về giao thông).  [6: () Thôn 4 (Làng Kon Bưu), xã Tân Lập; Thôn 1, thị trấn Đăk Rve; Thôn 3 (làng Kon GRỗh), xã Đăk Kôi; Thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re; Thôn 8 (làng Kon Nhên), xã Đăk Ruồng; Thôn 2 (làng Kon Gol 1), xã Đăk Pne đạt 10/10 tiêu chí.

] 

3. Đánh giá chung
- Ưu điểm: Năm 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; quá trình tổ chức triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện; với sự tập trung, quyết liệt chỉ đạo, điều hành của UBND huyện do đó trong năm việc triển khai thực hiện các chương trình trên địa bàn cơ bản đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, mang lại những kết quả bước đầu; công tác giảm nghèo thực hiện vượt so với mục tiêu đề ra; Chương trình xây dựng nông thôn mới; các chính sách dân tộc, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục - đào tạo... được triển khai kịp thời, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
+ Tồn tại, hạn chế:
Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc; quá trình thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định có nội dung triển khai còn chậm, lúng túng.
Một số quy định, hướng dẫn về định mức, chính sách hỗ trợ chậm được ban hành dẫn đến đơn vị, địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực trong Nhân dân, doanh nghiệp nhất là tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn còn hạn chế, nhiều khó khăn.
+ Nguyên nhân
 Việc bố trí nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG trong quý III năm 2022, trong khi các văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương chậm được ban hành.
Địa bàn có số lượng doanh nghiệp ít; phạm vi nhỏ, hiệu quả hoạt động  thấp; đời sống người dân nhất là người dân sinh sống ở địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn còn nhiều khó khăn.
Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn có lúc thiếu chặt chẽ, không kịp thời trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Bài học kinh nhiệm
- Về lãnh đạo, chỉ đạo: Xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của các cấp. Cần phải kiên trì để thực hiện mục tiêu đề ra trong cả hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, tránh chủ quan nóng vội, bệnh thành tích. Cấp uỷ, chính quyền các cấp phải quán triệt đầy đủ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình; phải huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội mới có thể thành công
- Về phối hợp thực hiện: Tăng cường giữa chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị trong quá trình khai thực hiện chương trình. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo. Thực tế cho thấy nơi nào, địa phương nào cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương, thực hiện phân cấp, mở rộng sự tham gia của người dân thì nơi đó giảm nghèo đạt hiệu quả cao và ngược lại.
- Về tổ chức triển khai các dự án, chính sách: Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Các chính sách và nguồn lực phải được công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng và hiệu quả; chuyển dần từ hình thức hỗ trợ cho không sang hình thức hỗ trợ có điều kiện hoặc có thu hồi để người dân có ý thức  bảo toàn vốn, tránh tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ cho không của Nhà nước.
Phần 4
GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” Phát động các phong trào thi đua nhằm huy động cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở cùng tham gia thực hiện.
2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án sử dụng các nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG, đảm bảo thực hiện có hiệu quả thiết thực và giải ngân hết các nguồn vốn được giao.
3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp; huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn.
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đồng thời với việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác tham mưu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn.
Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.
	Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ các Chương trình MTQG huyện;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[bookmark: _GoBack]
  Nguyễn Văn Thủy



12

